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CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN (tt)
III. Tình hình kinh tế, văn hóa thời Trần
2. Sự phát triển văn hóa
a. Đời sống văn hóa
- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến ( thờ cúng tổ tiên và các anh hùng dân tộc)
- Phật giáo, Nho giáo phát triển 
- Các hình thức sinh hoạt văn hóa: ca hát, nhảy múa... phong phú
b. Văn học
- Gồm cả chữ Hán và chữ Nôm
- Phong phú, mang đậm bản sắc  dân tộc như Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu 
c. Giáo dục và khoa học-kĩ thuật:
* Giáo dục :
- Mở nhiều trường
- Thi cử tổ chức thường xuyên
* Khoa học kĩ thuật:
- Sử học: lập Quốc sử viện. Năm 1272 bộ Đại Việt sử kí ra đời 
- Quân sự: có tác phẩm" Binh thư yếu lược" của Trần Hưng Đạo.
[bookmark: _GoBack]- Y học: rất phát triển
- Kĩ thuật: chế tạo được súng thần cơ, thuyền đi biển.
d. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc.
- Nhiều công trình kiến trúc mới: tháp Phổ Minh, thành Tây Đô
- Nghệ thuật chạm khắc rất tinh tế

Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV
I. Tình hình kinh tế-xã hội ( hs tự học)
I. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly
1. Nhà Hồ thành lập (1400)
- Năm 1400, nhà Trần suy sụp, Hồ Quý Ly lên ngôi, thành lập nhà Hồ.
- Đổi quốc hiệu là Đại Ngu.
2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly
*Chính trị :
Cải tổ hàng ngũ võ quan, đổi tên một số đơn vị hành chính.
* Kinh tế, tài chính :
Ban hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
 * Xã hội:
Thực hiện chính sách hạn nô.
* Văn hóa –Giáo dục:
Dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm, sửa đổi quy chế học tập , thi cử.
* Quân sự:
Tăng cường củng cố quân đội, quốc phòng, chế tạo nhiều vũ khí mới.
3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly
- Hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ. 
- Làm suy yếu thế lực của qúy tộc tôn thất nhà Trần
- Tăng nguồn thu nhập của nhà nước.
- Cải cách VH-GD có nhiều tiến bộ
- Một số chính sách chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế, 
- Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.










